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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

09/10/1999BảoDương Văn30011705851

21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806622

HP27/11/1999BìnhĐoàn Văn30011710163

HP06/05/2000CườngĐinh Công30011804464

HP27/12/2000DinhĐặng Đức30011802245

28/04/1998ĐứcTô Hoài30011803066

24/04/1999ĐứcTrần Duy30011705597

30/07/1999HiếuLê Hồng30011705848

26/07/2000HoàngNguyễn Xuân30011806279

08/10/1999HùngTrần Chí300217030110

HP25/10/1998HùngTrần Văn300118082011

HP06/01/1998KhoaNguyễn Đăng300218021712

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc300118046613

11/05/2000LâmNguyễn Văn300118069814

HP28/03/1999LựcTrần Văn300117058115

HP26/09/1995NamBùi Nhật300117003616

27/05/1997NgônVũ Mai Đắc300118080617

27/07/1999PhátDương Tấn300118083218

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056819

25/06/1998PhúcTrần Xuân Gia300118038120

21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003221

13/09/1997QuânVõ Minh300118010622

20/09/1999SơnNguyễn Hoàng300117032023

HP27/03/2000ThànhĐoàn Văn300118034224

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078725

24/08/2000TiềnLê Văn Minh300518018726

01/01/1997TriệuTrần Ngọc300117046527

HP20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001228

25/07/1999TrựcPhạm Thanh300117025529

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021830

16/02/1996TrungLê Đạt300218078131
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28/10/1999TrungNguyễn Đức300117011232

HP10/03/1999TrungPhan Văn300117028833

28/10/1999TruyềnNguyễn Hữu300118082234

13/11/2000TruyềnTrần Gia300118072635

20/06/1999TuấnNguyễn Đình300218057736

17/02/2000TỷNguyễn Trương Quý300518018237

23/03/1999ViệtCao Văn300217046438

HP07/01/1999ViệtHồ Quốc300117064239

15/11/1999VinhNguyễn Trung300117056440

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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